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1 172526916 Lê Thị Ngọc Anh ENG 202 DIS K17PSU_QNH1 9 9 6.2 9.2 7 7.3 7.1 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

2 172316794 Hoàng Lê Minh Châu ENG 202 DIS K17PSU_KKT1 9.5 9.5 6.6 8.2 6.5 5.3 5.9 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

3 172526923 Lê Trương Định ENG 202 DIS K17PSU_QNH1 8 9 9.2 8.4 7 7.3 7.1 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

4 172216539 Trần Tiến Dũng ENG 202 DIS K17CSU_XDD 5 7 7.8 6.1 v v v 0.0 Không 0

5 172318874 Phan Thanh Giang ENG 202 DIS K17PSU_KKT1 9 9 8.2 7.9 5.5 5.3 5.4 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

6 172526926 Nguyễn Hà Giang ENG 202 DIS K17PSU_QNH1 8 9 8.8 9.1 7 7.6 7.3 8.0 Tám 0

7 172526928 Nguyễn Yến Hà ENG 202 DIS K17PSU_KKT1 10 9.5 7.6 7.5 5.5 6.4 5.9 7.0 Bảy 0

8 172316803 Nguyễn Thế Hải ENG 202 DIS K17PSU_KKT1 10 9.5 7.4 7.4 5.5 6 5.7 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

9 172316808 Trương Thị Mỹ Huệ ENG 202 DIS K17PSU_KKT1 10 10 7.2 8.2 5.5 4 4.7 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

10 172316809 Nguyễn Ngọc Bảo Hưng ENG 202 DIS K17PSU_KKT1 10 9.5 6.6 7.4 6.5 6 6.2 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

11 172526941 Hứa Thị Lan Hương ENG 202 DIS K17PSU_QNH1 9.5 9.5 8.4 9.4 8.5 7.3 7.9 8.4 Tám Phẩy Bốn 0

12 172316810 Hàn Thị Hường ENG 202 DIS K17PSU_KKT1 10 10 9 7 5 3.8 4.4 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

13 172316815 Nguyễn Thị Ngọc Linh ENG 202 DIS K17PSU_KKT1 10 10 7.2 8.3 7.5 6.2 6.8 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

14 172316817 Đặng Trần Nhật Linh ENG 202 DIS K17PSU_KKT1 10 10 8 8.4 8 4.7 6.3 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

15 172316818 Hoàng Thành Luân ENG 202 DIS K17PSU_KKT1 9 9 8.4 7.4 8 4 6 7.1 Bảy Phẩy Một 0

16 171136413 Nguyễn Anh Nhật ENG 202 DIS K17CMU_TCD 0 0 0 0 hp hp hp 0.0 Không 0

17 172526964 Đỗ Thị Ý Ny ENG 202 DIS K17PSU_KKT1 8 8.5 7.8 7.8 5 5.5 5.2 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

18 172526973 Trần Nhật Tân ENG 202 DIS K17PSU_QNH2 6 7 7.4 6.5 5 4.6 4.8 5.8 Năm Phẩy Tám 0

19 172336865 Phạm Thanh Thái ENG 202 DIS K17PSU_QTH 7 8 7.4 7 6 5.5 5.7 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

20 172416903 Bùi Quốc Thanh ENG 202 DIS K17PSU_DLK 9 9.5 7.2 7.6 7.5 5.1 6.3 7.1 Bảy Phẩy Một 0

21 172336867 Võ Thị Phương Thảo ENG 202 DIS K17PSU_QTH 7 8.5 7.2 7.6 6 5.3 5.6 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

22 172338211 Lê Thị Thanh Thảo ENG 202 DIS K17PSU_QTH 7 8 7.4 7 8 4.9 6.4 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

23 1810225587 Nguyễn Thị Ngọc Thiện ENG 202 DIS K18PSU_QCD2 6 7 5 5.6 6 6.7 6.3 6.1 Sáu Phẩy Một 0

24 172526986 Dương Thịnh ENG 202 DIS K17PSU_QNH3 10 9.5 7.2 8.2 6 4.2 5.1 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

25 172336870 Ngô Lê Hoài Thương ENG 202 DIS K17PSU_QTH 7 8.5 7.6 8.8 8 6 7 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

26 172416909 Huỳnh Thị Bích Trâm ENG 202 DIS K17PSU_KKT1 9.5 9.5 8.8 7.7 7 7.5 7.2 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

27 172526993 Đoàn Ngọc Đoan Trang ENG 202 DIS K17PSU_QNH3 5 7 6.1 6.5 4.5 4.9 4.7 5.4 Năm Phẩy Bốn 0

28 172526998 Lê Doãn Việt ENG 202 DIS K17PSU_QNH3 9 9.5 6.6 7.8 5 3.8 4.4 5.9 Năm Phẩy Chín 0

29 172526999 Mai Đăng Vinh ENG 202 DIS K17PSU_QNH3 7 8.5 7.6 5.3 6 3.3 4.6 5.8 Năm Phẩy Tám 0

30 1821123516 Nguyễn Bá Chinh ENG 202 NIS K18CMU_TPM1 9 9 7 9 7.5 5.1 6.3 7.1 Bảy Phẩy Một 0

31 1821244303 Phạm Trung Đạt ENG 202 NIS K18PSU_QNH1 9.5 9.5 7.5 8.5 9.2 8.2 8.7 8.6 Tám Phẩy Sáu 0

32 1820213884 Phạm Thị Hồng Duyên ENG 202 NIS K18PSU_QTH1 9.5 10 8 9 9.2 5.5 7.3 8.0 Tám 0

33 1821126285 Lê Hoàng ENG 202 NIS K18CMU_TPM2 0 0 0 0 hp hp hp 0.0 Không 0

34 1821113976 Võ Trọng Quang Huy ENG 202 NIS K18CMU_TMT 9 9.5 9 6 9.3 7.8 8.5 8.5 Tám Phẩy Năm 0

35 1820715412 Nguyễn Thị Diệu Huyền ENG 202 NIS K18PSU_DLK2 8.5 9 8.5 9 5.5 6.4 5.9 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

36 1820715413 Lê Hoàng Việt Khanh ENG 202 NIS K18PSU_DLK1 9.5 9.5 8.5 9 7.5 6.4 6.9 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0
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37 1820713715 Nguyễn Thị Mỹ Lệ ENG 202 NIS K18PSU_DLK2 10 10 7.5 9.5 7.8 6.6 7.2 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

38 1820714958 Trần Mỹ Linh ENG 202 NIS K18PSU_DLK2 9 9.5 7 9 8 8 8 8.1 Tám Phẩy Một 0

39 1820714962 Lê Thị My My ENG 202 NIS K18PSU_DLK2 8.5 9 7 9.5 8 7.3 7.6 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

40 1820716551 Lê Thị Tuyết My ENG 202 NIS K18PSU_DLK2 2 0 0 9.5 hp hp hp 0.0 Không 0

41 1810713767 Huỳnh Thị Hoàng Mỹ ENG 202 NIS K18PSU_DCD3 8 8 8.5 8.5 5 4.4 4.7 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

42 1821243648 Lê Hữu Hoài Nam ENG 202 NIS K18PSU_QNH1 9 9 6 9.5 7 5.1 6 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

43 1820713714 Phan Thị Kim Ngân ENG 202 NIS K18PSU_DLK2 8 8.5 7.5 9 7.8 7.3 7.5 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

44 1821113978 Nguyễn Lê Nghĩa ENG 202 NIS K18CMU_TMT 9.5 9.5 6 9 8 6.2 7.1 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

45 1821244312 Đỗ Anh Ngọc ENG 202 NIS K18PSU_QNH1 10 9.5 7 8.5 8 7.3 7.6 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

46 1811223792 Vương Phạm QuỳnhNhư ENG 202 NIS K18PSU_QCD2 0 0 0 0 v v v 0.0 Không 0

47 1820214859 Nguyễn Trần Tú Quyên ENG 202 NIS K18PSU_DLK2 8 9 9 9.5 6.5 6.6 6.5 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

48 1821714412 Trương Nguyễn CôngTài ENG 202 NIS K18PSU_DLK2 8.5 9 7 9 7 6.4 6.7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

49 1820716097 Nguyễn Thị Thanh Tỉnh ENG 202 NIS K18PSU_DLK2 9.5 9.5 8.5 9 7 7.5 7.2 8.0 Tám 0

50 1820246224 Huỳnh Trương NgọcTrâm ENG 202 NIS K18PSU_QNH1 8.5 9 7 8 7 5.3 6.1 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

51 1821244314 Lê Anh Tuấn ENG 202 NIS K18PSU_QNH1 9 9 6 8.5 7 4.6 5.8 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

52 1820714401 Phạm Thị Tưởng ENG 202 NIS K18PSU_DLK2 9.5 9.5 9 9.5 7.5 6.4 6.9 8.0 Tám 0

53 1820716343 Nguyễn Thị Cẩm Vân ENG 202 NIS K18PSU_DLK2 8.5 9 7 9.5 7.5 6.9 7.2 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

54 1820245709 Lê Thị Hương Xuân ENG 202 NIS K18PSU_QNH1 10 9.5 6 8.5 7 5.3 6.1 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

55 1820214252 Trần Thị Kim Anh ENG 202 RIS K18PSU_QTH2 8 9 7 7.5 7 5.1 6 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

56 1820253686 Lê Thị Vân Anh ENG 202 RIS K18PSU_KKT1 10 7.5 7 8 7 6.7 6.8 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

57 1821124002 Hà Quang Anh ENG 202 RIS K18CMU_TPM1 8 7 7 6 7.5 5.5 6.5 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

58 1821255382 Lê Quốc Bảo ENG 202 RIS K18PSU_KKT1 7 8 7.5 7 7 5.1 6 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

59 171576575 Trần Thị Minh Chính ENG 202 RIS K17PSU_QCD1 0 0 0 0 v v v 0.0 Không 0

60 1821125154 Lê Thành Đô ENG 202 RIS K18CMU_TPM1 0 0 0 0 hp hp hp 0.0 Không 0

61 1820253898 Nguyễn Thị Hằng ENG 202 RIS K18PSU_KKT1 10 8 8 6.5 7.5 4.2 5.8 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

62 1810715054 Nguyễn Thị Mỹ Huyền ENG 202 RIS K18PSU_DCD1 10 7.5 7 8 7.5 4.9 6.2 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

63 1821214858 Cao Đăng Khoa ENG 202 RIS K18PSU_QTH2 7 8 9 9.5 7.5 8 7.7 8.2 Tám Phẩy Hai 0

64 1820714402 Lương Thị Thúy Liễu ENG 202 RIS K18PSU_DLK1 8 8 7.5 6 7 4.4 5.7 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

65 1820254361 Lê Nguyễn Thảo Nguyên ENG 202 RIS K18PSU_KKT1 9 7.5 6.5 6 7.5 4.6 6 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

66 1810213738 Nguyễn Thị Phương Nhi ENG 202 RIS K18PSU_KCD1 8 7 6.5 6 7.5 4.9 6.2 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

67 1820255720 Phạm Thị Hồng Nhung ENG 202 RIS K18PSU_KKT2 10 8 6.5 7.5 7 6 6.5 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

68 1811713947 Nguyễn Minh Thắng ENG 202 RIS K18PSU_DCD3 0 0 0 0 v v v 0.0 Không 0

69 1820214862 Lê Thị Thu Thảo ENG 202 RIS K18PSU_QTH2 10 8 8.5 8 7.5 5.5 6.5 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

70 1821214250 Đào Ngọc Thịnh ENG 202 RIS K18PSU_QTH1 5 8 7.5 6.5 7 6.4 6.7 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

71 1821214259 Trương Nguyễn QuốcThịnh ENG 202 RIS K18PSU_QTH2 9 7 6.5 6 7 5.8 6.4 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

72 1820214864 Nguyễn Anh Thư ENG 202 RIS K18PSU_QTH2 9 8.5 8 8 6 7.5 6.7 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0
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73 1821214248 Đỗ Sơn Thục ENG 202 RIS K18PSU_QTH2 6 7 7.5 5.5 7 5.5 6.2 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

74 1820714957 Bùi Huỳnh Nguyên Thuy ENG 202 RIS K18PSU_DLK1 9 8 8 6 7 5.6 6.3 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

75 1820215699 Trần Thị Bích Trâm ENG 202 RIS K18PSU_QTH2 9 8 8.5 9 9 6 7.5 8.0 Tám 0

76 1820256448 Nguyễn Lê Bảo Trân ENG 202 RIS K18PSU_KKT2 9 7.5 8.5 7 8 7.3 7.6 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

77 1820213626 Nguyễn Thị Anh Trang ENG 202 RIS K18PSU_QTH2 7 7 8.5 8.5 7 7.1 7 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

78 1820215697 Phạm Hà Phương Trang ENG 202 RIS K18PSU_QTH2 9 9 9 8 7 7.8 7.4 8.0 Tám 0

79 1820254352 Huỳnh Nguyễn NgọcTrung ENG 202 RIS K18PSU_KKT1 9 7.5 8 7 6 5.1 5.5 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

80 1820714960 Nguyễn Thị Cẩm Tú ENG 202 RIS K18PSU_DLK1 10 9 7 8.5 6 6.2 6.1 7.0 Bảy 0

81 1820213624 Ngô Thị Minh Uyên ENG 202 RIS K18PSU_QTH2 7 8 8 7 6 5.5 5.7 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

82 1821125995 Lữ Gia Viên ENG 202 RIS K18CMU_TPM2 9 8.5 7.5 6.5 8 6.4 7.2 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

83 1820213622 Lê Thị Phước Ánh ENG 202 TIS K18PSU_QTH1 9 9 6 9 6 4.9 5.4 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

84 1821214857 Đoàn Phạm Thái Bảo ENG 202 TIS K18PSU_QTH2 9 9 7 9 6 4.6 5.3 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

85 1820255386 Vũ Thị Đào ENG 202 TIS K18PSU_KKT2 9 9 8 9.5 8 6.4 7.2 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

86 1820714406 Trần Thị Diễm ENG 202 TIS K18PSU_DLK2 8 8 7.3 8.5 8 8 8 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

87 1810225086 Trần Thị Thùy Dung ENG 202 TIS K18PSU_QCD2 9 9 7 8.5 6 4.4 5.2 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

88 1811225075 Lê Văn Hậu ENG 202 TIS K18PSU_QCD1 7 5 0 0 hp hp hp 0.0 Không 0

89 1821215696 Nguyễn Hữu Hiệu ENG 202 TIS K18PSU_QTH1 8 8 8 7.5 8 6.7 7.3 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

90 1820256331 Ngô Thị Mỹ Hoa ENG 202 TIS K18PSU_KKT2 10 9 8 9.5 6 6.4 6.2 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

91 1821214863 Nguyễn Xuân Hoàng ENG 202 TIS K18PSU_QTH1 10 9 7.5 7.5 6 8 7 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

92 1821215698 Cù Thanh Hoàng ENG 202 TIS K18PSU_QTH1 6 6 7.3 7.5 7 6.2 6.6 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

93 1811226269 Nguyễn Nam Công Huy ENG 202 TIS K18PSU_QCD1 6 5 7 8.5 v v v 0.0 Không 0

94 1821614053 Trần Công Quốc Khánh ENG 202 TIS K18CSU_XDD 7 7 7 7.5 7.5 6.4 6.9 7.0 Bảy 0

95 1820716524 Đỗ Nhật Linh ENG 202 TIS K18PSU_DLK2 9 9 5.8 8 6.5 5.1 5.8 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

96 1810225588 Ngô Kiều My ENG 202 TIS K18PSU_QCD2 5 5 6.8 0 hp hp hp 0.0 Không 0

97 1821213619 Huỳnh Văn Ngọc ENG 202 TIS K18PSU_QTH1 8 8 7 9 7 5.6 6.3 7.0 Bảy 0

98 1820714961 Đỗ Hoàng Nguyên ENG 202 TIS K18PSU_DLK2 9 9 8.3 8 7.5 7.3 7.4 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

99 1820214244 Hoàng Cát Nhi ENG 202 TIS K18PSU_QTH1 6 5 7.8 7.5 7 7.5 7.2 7.1 Bảy Phẩy Một 0

100 1820714413 Nguyễn Thị Mỹ Nhi ENG 202 TIS K18PSU_DLK2 10 10 6.8 8 7 4.4 5.7 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

101 1821215330 Lê Thị Ý Nhi ENG 202 TIS K18PSU_QTH1 8 8 8.8 7.5 9.5 5.6 7.5 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

102 1820214860 Trần Thị Kiều Nhiên ENG 202 TIS K18PSU_QTH1 10 10 7.8 7.5 7 6.2 6.6 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

103 1820714959 Phan Thị Hoài Phương ENG 202 TIS K18PSU_DLK2 10 9 7.3 9 7.5 6.9 7.2 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

104 1820244901 Lưu Thị Thanh Tâm ENG 202 TIS K18PSU_QNH2 9 9 8.5 8 8 7.6 7.8 8.1 Tám Phẩy Một 0

105 1821216056 Hồ Đăng Thắng ENG 202 TIS K18PSU_QTH1 9 9 5.8 9 8.5 6.6 7.5 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

106 1820265396 Nguyễn Thị Thu Thanh ENG 202 TIS K18PSU_KKT2 10 10 7.8 9.5 8 5.8 6.9 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

107 1811223790 Chu Tất Thành ENG 202 TIS K18PSU_QCD2 7 7 7.5 7.5 7.5 5.6 6.5 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

108 1821714954 Trần Hữu Thịnh ENG 202 TIS K18PSU_DLK1 9 9 7 8 7.5 5.6 6.5 7.2 Bảy Phẩy Hai 0
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109 1820714963 Tống Thị Xuân Thùy ENG 202 TIS K18PSU_DLK2 6 6 6.5 8 7.5 3.6 5.5 6.1 Sáu Phẩy Một 0

110 1821714407 Phạm Quang Tường Tiến ENG 202 TIS K18PSU_DLK1 9 9 5.3 8 7 4.7 5.8 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

111 162354089 Lâm Xuân Trí ENG 202 TIS K17PSU_QNH 8 8 6.8 8.5 9 6.7 7.8 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

112 1821216220 Phan Anh Tuấn ENG 202 TIS K18PSU_QTH1 8 8 7.8 7.5 8 7.1 7.5 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

113 1821245354 Nguyễn Phạm Anh Tuấn ENG 202 TIS K18PSU_QTH1 7 7 7.3 9 7 7.3 7.1 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

114 1810216131 Nguyễn Hoàng Uyên ENG 202 TIS K18PSU_KCD2 10 10 6.5 8.5 8 6.7 7.3 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

115 1820715416 Lê Hoàng Uyên ENG 202 TIS K18PSU_DLK1 10 10 7.3 8 8.5 5.5 7 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

116 1820714964 Phan Thị Xuân Vy ENG 202 TIS K18PSU_DLK2 10 10 6.3 8.5 7 6.4 6.7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

STT
SỐ

LƯỢNG

TỶ LỆ

(%)

1 105 91%

2 11 9%

116 100%
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BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

THS. NGUYỄN HỮU PHÚ

KIỂM TRA

PHẠM NGỌC TĨNH

TỔNG CỘNG :

Đà nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2013

TP. ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

Số sinh viên đạt

Số sinh viên nợ

NGƯỜI LẬP


